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ĐỀ 1
Câu 1. (4,0 điểm):
Nhà văn Lỗ Tấn trong tác phẩm “Cố hương” viết: “Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”.
Nhà thơ Robetrt-Frost cũng đã từng nói: 
                           “Trong rừng có nhiều lối đi
                          Và tôi chọn lối đi không có dấu chân người”.
	Theo em, quan điểm của nhà văn Lỗ Tấn và nhà thơ Robetrt-Frost có mâu thuẫn với nhau không? Vì sao?
Câu 2: (6,0 điểm)
     Trong cuốn Phẩm cách văn chương, tác giả Hàn Quốc Ki Ju Lee đã chia sẻ:
        "Có lẽ việc đặt tên cho 1 tác phẩm cũng cần sự chân thành không kém gì đặt tên cho 1 con người […]Từng chữ được tác giả lấy tâm hồn và nước mắt làm mực, tận tụy viết ra trang giấy trắng với ước ao chạm đến trái tim người đọc".
      Em hiểu ý kiến như thế nào? Hãy chọn nhan đề của 2 tác phẩm văn học "chạm đến trái tim em" để làm rõ.









                                                    HƯỚNG DẪN CHẤM
A. YÊU CẦU CHUNG
- Giám khảo cần nắm chắc hướng dẫn chấm để phát hiện, đánh giá thật chính xác, khách quan, đầy đủ bài làm của thí sinh, tránh đếm ý cho điểm, sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Trong quá trình chấm thi, cần vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm nhất là đối với những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.
- Thí sinh có nhiều cách triển khai ý theo trình tự khác nhau, miễn là bài viết đáp ứng được hệ thống ý cơ bản.
- Điểm bài thi có thể lẻ đến 0,25 điểm và không làm tròn số.
B. YÊU CẦU CỤ THỂ
Câu 1. (4,0 điểm):
a. Về kĩ năng
	- Biết cách làm kiểu bài nghị luận xã hội về tư tưởng, đạo lí rút ra từ hai quan điểm;
	- Bố cục chặt chẽ với luận điểm đúng đắn, sáng tỏ, lí lẽ thuyết phục, có dẫn chứng hợp lí, phong phú, sáng tạo;
	- Trình bày rõ ràng, sáng tao, diễn đạt tốt, văn viết trong sáng, có cảm xúc; đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.	
b. Về kiến thức
Thí sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau, song cần đảm bảo được các yêu cầu cơ bản sau:
	Ý
	Nội dung cơ bản
	Điểm

	1
	* Giới thiệu vấn đề cần nghị luận
	0,5

	2
	* Giải thích
	0,5

	
	- Ý kiến của nhà văn Lỗ Tấn:
+ Con đường mang ý nghĩa tả thực chỉ đường đi trên mặt đất. Con đường ở đây được dùng theo phương thức ẩn dụ cho con đường đời, là hướng đi, là lí tưởng, cách sống. Nói rộng ra là con đường đời của mỗi con người.
+ Kì thực trên mặt đất làm gì có đường: Con đường không tự nhiên có mà do nhiều người đi mãi, đi nhiều mà thành.
+ Lối đi đã được người ta đi mãi thành đường: Là lối đi cũ, cách làm cũ, dễ dàng, đã quen thuộc, đã nhiều người thực hiện.
=> Lối đi có nhiều thuận lợi trong cuộc đời.
	0,25









	
	- Ý kiến của nhà thơ Robetrt-Frost:
+ Chọn lối đi không có dấu chân người: Là lối đi chưa có ai đi, là cách làm sáng tạo, mạo hiểm, dũng cảm đối đầu với khó khăn, thử thách.
=> Đây là hướng đi mới, đòi hỏi con người phải mạo hiểm, dấn thân, bứt phá ngoạn mục để tạo nên thành công cho chính mình.
- Nội dung của hai câu trên: Nêu lên những chọn lựa khác nhau để làm nên thành công trong hành trình cuộc sống mỗi con người. Mỗi con người sẽ có một lựa chọn về lối đi riêng bởi mỗi lối đi đều có những thuận lợi và khó khăn.
=> Hai ý kiến không mâu thuẫn mà bổ sung cho nhau, là những cách thức khác nhau để giúp ta đạt được thành công trong cuộc sống. 
	
0,25

	3
	* Bàn luận
	2,0

	
	- Mỗi lối đi đều có thuận lợi và khó khăn riêng:
+ Lối đi đã được người ta đi mãi thành đường: Lối đi an toàn, thuận lợi vì đã có người đi trước, có thể rút kinh nghiệm để thành công đến đích sớm. Tuy nhiên, sẽ không có nhiều cơ hội để tìm ra cái mới, không có cơ hội chinh phục và khám phá (dẫn chứng).
	
0,75




	
	+  Lối đi không có dấu chân người: Lối đi, cách thức sẽ có nhiều trở ngại, nhiều khó khăn, phải đối đầu buộc con người phải dũng cảm, phải sáng tạo thậm chí mạo hiểm. Lối đi ấy có thể có rủi ro nhưng con người biết chấp nhận để có được thành công cho lần sau. Khi thành công con người có được niềm vui, niềm hạnh phúc của người đi tiên phong, người mở đường (dẫn chứng).
	0,75

	
	- Hai ý kiến không mâu thuẫn mà bổ sung cho nhau, là những cách thức khác nhau để giúp ta đạt được thành công trong cuộc sống:
+ Vì trong cuộc sống, những khó khăn, thử thách là điều không thể tránh khỏi, nên cần có những con người dám dũng cảm, xung kích, tiên phong đi đầu.
+ Con người sẽ đạt được thành công khi vừa biết kế thừa kinh nghiệm của người đi trước vừa biết phát huy khả năng khám phá, sáng tạo của bản thân.
=> Mỗi chúng ta cần sáng suốt lựa chọn hướng đi để tạo nên thành công cho chính mình.
	0,5

	4
	* Mở rộng
	0,5

	
	- Phê phán những người thiếu niềm tin, thiếu bản lĩnh, không có động lực vươn lên sau mỗi lần thất bại.
- Tuy nhiên cần phân biệt rõ chọn lối đi không có dấu chân người không có nghĩa là liều lĩnh, dại dột, mạo hiểm.
	

	5
	* Bài học nhận thức và hành động
	0,5

	
	- Con người cần cố gắng rèn luyện, sáng tạo, chuẩn bị chu đáo trước khi thực hiện bất cứ một công việc nào để có được những thành công cho mình và cho xã hội.
- Biết chấp nhận thất bại và đúc rút kinh nghiệm; trong cuộc sống cần rèn luyện để có được sự linh hoạt, sáng tạo, dũng cảm, lựa chọn được hướng đi phù hợp với từng tình huống cụ thể của cuộc sống.
	


Câu 2: (6,0 điểm) 
	
	A. Kĩ năng:
· Biết làm bài NLVH. Bài văn có cấu trúc rõ rang
· Có kiến thức lí luận cơ bản, có kĩ năng phân tích, cảm nhận tác phẩm
· Diễn đạt tốt, không sai lỗi chính tả, ngữ pháp
B. Kiến thức
· Giải thích, bình được ý nghĩa nhan đề 2 tác phẩm
1. Giải thích
· “Tên tác phẩm” là nhan đề do tác giả đặt cho tác phẩm. Đó thường là ấn tượng nổi bật nhất, khái quát được nội dung tư tưởng chính của tác phẩm
· Cách so sánh “việc đặt tên cho một tác phẩm cũng cần sự chân thành không kém gì đặt tên cho một con người” cho thấy tâm huyết, sự cẩn trọng của nhà văn khi đặt tên tác phẩm
· Cách viết “được tác giả lấy tâm hồn và nước mắt làm mức, tận tụy viết ra trang giấy trắng” nhấn mạnh nhàn đề kí thác cảm xúc, tư tưởng của nhà văn
· “Ước ao chạm đến trái tim người đọc”: tác giả muốn người đọc ấn tượng, xúc động khao khát tìm hiểu ý nghĩa nhan đề tác phẩm, từ đó hiểu thông điệp của tác giả gửi gắm
· Ý kiến khẳng định vai trò quan trọng của nhan đề tác phẩm với người nghệ sĩ  và độc giả. Người nghệ sĩ khi đặt tên cho tác phẩm đã gửi gắm trọn vẹn tư tưởng, tình cảm của họ vào ngôn từ và mong muốn đối thoại với người đọc. 
2. Phân tích ý nghĩa nhan đề của 2 tác phẩm yêu thích
*Yêu cầu: Biết chọn nhan đề hai tác phẩm giàu ý nghĩa
Khi cảm nhận về ý nghĩa nhan đề của một tác phẩm, học sinh cần thực hiện các bước sau:
· Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nêu nhan đề
· Phân tích ý nghĩa han đề thể hiện trong tác phẩm qua chi tiết, hình ảnh, qua nhân vật
· Nhận xét về thông điệp nhà văn gửi gắm và nghệ thuật đặt tên tác phẩm
*Một số tác phẩm gợi ý:
- Đoạn trường tân thanh – Nguyễn Du
- Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ
- Đồng chí – Chính Hữu
- Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật
- Lá đỏ – Nguyễn Đình Thi
- Bếp lửa – Bằng Việt
- Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long
- Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê
……………………………………………
3. Đánh giá
- Ki – Ju – Lee đã đánh giá đúng sự quan trọng của việc đặt nhan đề tác phẩm khi sáng tác. Nhan đề độc đáo hấp dẫn là một cách gây ấn tượng với độc giả, khiến người đọc quyết định lựa chọn tác phẩm
- Ý nghĩa của nhan đề không chỉ nằm ở câu chữ tạo nên nó mà còn ở sự kết nối, thống nhất giữa nhan đề với nội dung, nghệ thuật của tác phẩm
- Người nghệ sĩ cần sáng tạo nhan đề hấp dẫn, phù hợp với nội dung, hình thức của tác phẩm, gửi gắm những tinh hoa tư tưởng, tình cảm, nghệ thuật ở nhan đề. 
- Người đọc cần biết đọc hiểu nhan đề, kết nối nội dung của tác phẩm và nhan đề để nắm bắt trọn vẹn tầng bậc những tư tưởng, tình cảm mà nhà văn gửi gắm trong tác phẩm
	0.5




5.5

1.0




















4.0
















0.5

	
	Tổng
	10 đ



-----------------------------HẾT---------------------------

ĐỀ 2. 

          Câu 1. (4 điểm)
-  “Dù tôi không thể dành cả đời để đấu tranh vì người khác [...] nhưng tôi cũng thấy hạnh phúc khi làm được điều gì đó cho mọi người. Khi làm một việc gì đó cho người khác, tôi được họ trao tặng một nụ cười. Và khi nhìn thấy nụ cười ấy tôi cảm thấy thật hạnh phúc.” 
(Dẫn theo: Sasaki Fumio, Lối sống tối giản của người Nhật, Như Nữ dịch, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội, 2018).
- “Tình người được nuôi dưỡng từ rất sớm trong mỗi con người, được dạy ở trường lớp, trong mọi cấp học. Vậy mà biểu hiện của sự vô cảm lại hiện hữu ngày một nhiều hơn.” 
(Theo Khắc Trường, Vô cảm: Thật đáng sợ, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 28/6/2019).
	Từ vấn đề đặt ra trong hai đoạn văn bản trên, hãy trình bày suy nghĩ của em về niềm hạnh phúc khi được trao tặng một nụ cười và biểu hiện của sự vô cảm ngày một nhiều trong cuộc sống hiện nay.
Câu 2 (6,0 điểm)
"Trong tác phẩm văn học, những hình ảnh đẹp thường là kết tinh của năng lực tưởng tượng, năng lực đó chắp cánh cho tâm hồn vượt khỏi những giới hạn nhất định, nối kết thực và mộng, hôm nay với hôm qua và ngày mai, điều đang có với điều đã có và điều sẽ có. Nhờ tưởng tượng, các nhà thơ đã đem lại những sáng tạo về hình tượng, cảm xúc và ngôn ngữ, gây được những khoái cảm thẩm mỹ nơi người đọc". 
(Huỳnh Như Phương, Lí luận văn học (Nhập môn), Nxb ĐHQG TP. HCM 2014, tr.171-172)
[bookmark: _Hlk75996131]Từ nhận định trên, bạn suy nghĩ như thế nào về vai trò của trí tưởng tượng trong sáng tạo văn học? Hãy chọn một hoặc một vài dẫn chứng văn học để phân tích vẻ đẹp hình tượng được xây dựng từ sự tưởng tượng của nhà văn.
[image: ]Hết[image: ]


	HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu1: (4 điểm)
* Yêu cầu chung:
- Hiểu đúng yêu cầu của đề bài, biết cách làm bài văn nghị luận xã hội, bố cục ba phần rõ ràng, lập luận chặt chẽ, mạch lạc, không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
[bookmark: _Hlk76299961]*Yêu cầu về nội dung- Ý chính cần có:
1. Giải thích khái niệm, xác định đúng vấn đề nghị luận: 1,0 điểm
-Niềm hạnh phúc khi được trao tặng nụ cười: làm một việc gì đó nhỏ bé cho người khác là cảm xúc tích cực thường thấy ở những người có lòng vị tha, biết quan tâm và yêu thương người khác. 
- Thái độ vô cảm: Thờ ơ, dủng dưng với những giảy ra đối với người khác, với những gì ở ngoài mình.
- Tình người ( Trong đó có sự hy sinh, sẻ chia, cảm thông,..) được “nuôi dưỡng” và “dạy ở trường lớp, trong mọi cấp học”: những giá trị được xã hội quan tâm vun đắp.
- Hai đoạn văn bản nêu lên hai trạng thái ngược nhau lấy việc giúp đỡ người khacslamf hạnh phúc của mình và thờ ơ, vô cảm với những người xung quanh. Đó là một thực trạng thường thấy trong đời sống xã hội đáng để chúng ta suy ngẫm.
2. Phân tích, chứng minh: 2,0 điểm
- Biểu hiện của giá trị sẻ chia yêu thương… từ những hành động, việc làm nhỏ nhất. Niềm hạnh phúc của mình khi giúp được người khác, khi mang lại cho người khác niềm vui… mỗi người biết sống vì nhau, vì cộng đồng sẽ làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ai cũng có thể làm được điều này, không cứ phải dành cả cuộc đời để đấu tranh vì người khác mới là cống hiến.
- Những biểu hiện và tác hại của vô cảm: Học sinh cần quy được vào ác mối quan hệ chính yếu chứ không phải chỉ là sự liệt kê tản mạn các biểu hiện của sự vô cảm. Sự vô cảm triệt tiêu năng lực, khả năng đồng cảm của con người. Lí giải nguyên nhân, biểu hiện của sự vô cảm đang hiện hữu ngày một nhiều hơn. Những bất cập và tiêu cực trong môi trường xã hội, nhà trường và gia đinh.
3. Bình luận- liên hệ bản thân: 1.0 điểm
- Thể hiện được thái độ phê phán, bất bình trước những biểu hiện của sự vô cảm. Nhận ra được những giá trị của hạnh phúc, yêu thương, sẻ chia. Dù biểu hiện của sự vô cảm ngày một nhiều do tác động của tiêu cực… nhưng tình yêu thương, sự sẻ chia, đồng cảm… vẫn luôn tồn tại như những giá trị căn bản của xã hội.
- Suy nghĩ, hành động của bản thân.
Câu 2 (6,0 điểm)
Nhìn chung, đề thi đặt ra 02 yêu cầu chính như sau:
- Trình bày suy nghĩ của thí sinh về nhận định.
- Chọn một hoặc một vài hình tượng trong các tác phẩm đã học hoặc đã đọc để chứng minh.
Yêu cầu cụ thể:
a. Đảm bảo yêu cầu về cấu trúc bài nghị luận (0,25 điểm)
b. Xác định đúng vấn đề và triển khai các lập luận. (5,0 điểm)
1. Giải thích và phân tích nhận định: (1,5 điểm)
Giải thích:
- Đây là nhận định bàn về đặc trưng văn học, lí giải về việc sáng tạo những hình tượng nghệ thuật đẹp. Thí sinh cần giải thích “tưởng tượng” hay “năng lực tưởng tượng” là gì? Vì sao trí tưởng tượng có thể gắn kết hiện thực và mơ mộng, hiện tại với quá khứ và tương lai? Tác dụng của trí tưởng tượng: tạo nên “khoái cảm thẩm mĩ”, khiến người đọc vui sướng, rung động, thích thú cao độ khi đứng trước cái đẹp của nghệ thuật.
Phân tích:
- Nhận định trên nhấn mạnh vai trò của năng lực tưởng tượng trong sáng tạo văn học. Nhờ tưởng tượng, nhà thơ, nhà văn đã khắc nên hình tượng, tạo ra cảm xúc, sử dụng ngôn từ nghệ thuật chạm đến nội tâm người đọc, khiến họ xúc động, hồi hộp, hạnh phúc…
- Nhận định trên thuyết phục, hợp lí, bởi trong các lĩnh vực nghệ thuật (hội họa, âm nhạc, điêu khắc, kiến trúc, văn học…), trí tưởng tượng là một phẩm chất cần thiết, quan trọng đặc biệt đối với người nghệ sĩ. 
- Nhờ có trí tưởng tượng, nhà văn khám phá, phát hiện được những cái đẹp khất lấp trong đời sống. Nhà văn còn hình dung, liên tưởng đến những hình ảnh mới hơn, đẹp hơn với mục đích gửi gắm tâm hồn, ước mơ của mình vào đời sống.
- Nhờ có trí tưởng tượng, các nhà thơ, nhà văn đã thỏa mãn khát vọng cái đẹp của chính mình, đồng thời thỏa mãn khát vọng cái đẹp của người đọc.
- Trí tưởng tượng thường được biểu hiện rõ nhất ở hình tượng, ngôn từ, nhân vật…
2. Chứng minh qua các tác phẩm cụ thể (1,5 điểm)
- Thí sinh được chọn một hoặc một số hình tượng văn học được sáng tạo từ trí tưởng tượng của nhà văn, nhà thơ để phân tích, chứng minh cho nhận định trên. Thí sinh có thể chọn tác phẩm đã học hoặc đã đọc để phân tích, không giới hạn văn học Việt Nam hay văn học nước ngoài. Đặc biệt, trong quá trình phân tích cần làm rõ luận điểm về trí tưởng tượng được thể hiện trong tác phẩm đó.
c. Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt (0,25 điểm).
d. Tính sáng tạo (0,5 điểm): Khuyến khích những bài làm có luận điểm mới, lối hành văn tinh tế, sắc sảo; có sự lựa chọn và phân tích tác phẩm sát hợp với vấn đề cần bàn luận, đặc biệt là những tác phẩm nằm ngoài chương trình sách giáo khoa. 
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